
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 51/2026/NQ-HĐND               Cà Mau, ngày 30 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật

do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của 

Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật;
Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 

01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và 

Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm 

tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 503/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cà Mau về việc dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các văn bản quy phạm 

pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành; Báo cáo thẩm tra số 245/BC-

BPC ngày 23 tháng 6 năm 2026 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý 

kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp;

Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết bãi bỏ các văn bản quy phạm 

pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 33 (ba mươi ba) văn bản quy phạm pháp luật do 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành (kèm theo Phụ lục).

Điều 2. Hiệu lực thi hành  

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 7 năm 2026.
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Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa XI, Kỳ họp 

thứ 4 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2026.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB và TCTHPL);

- Các Bộ, Ngành Trung ương;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các xã, phường;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đăng Công báo);

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Thiều



 

Phụ lục 
BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH  

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 51/2026/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2026 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau) 

 

 
 
 

STT 

Tên loại,  
số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 
 

Tên gọi của văn bản 

1.  
Nghị quyết số 25/2004/NQ-HĐND 

ngày 17/12/2004 

Về thông qua Đề án Xây dựng mạng lưới cán bộ kỹ thuật sản xuất cơ sở trên 

địa bàn tỉnh Cà Mau 

2.  
Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND 

ngày 05/12/2013 

Về mức hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, diễn viên, nhân viên và người lao động tại 

các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh Cà Mau 

3.  
Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2015 
Về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 

4.  
Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND 

 ngày 07/7/20217 
Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã 
thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

5.  
Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2017 
Về giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

thay thế trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
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STT 

Tên loại,  
số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 
 

Tên gọi của văn bản 

6.  
Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2017 

Về việc ban hành quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi 

phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Bạc Liêu 

7.  
Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 
Phân cấp thẩm quyền xác lập và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở 

hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

8.  
Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2019 
Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

9.  
Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND 

ngày 09/10/2020 
Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

10.  
Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND 

ngày 13/8/2021 
Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 

11.  
Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND 

ngày 13/8/2021 

Quy định nội dung, mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù cho huấn luyện viên, 

vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Bạc Liêu đang tập trung tập 

huấn, thi đấu và mức hỗ trợ cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành 

tích cao được triệu tập vào đội tuyển quốc gia. 
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STT 

Tên loại,  
số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 
 

Tên gọi của văn bản 

12.  
Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND 

ngày 13/8/2021 

Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ 

nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 
2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, 

chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 

13.  
Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2022 
Phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi thuộc phạm vi quản lý tỉnh Cà Mau 

14.  
Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND 
ngày 13/7/2022 

Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm giá sinh 

phẩm xét nghiệm) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ 

bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Cà Mau 

15.  
Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 

Quy định nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ thực hiện phát triển sản 

xuất liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển sản xuất cộng đồng, phát triển sản 

xuất theo nhiệm vụ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Cà Mau 

16.  
Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 
 

Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo 

dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
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STT 

Tên loại,  
số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 
 

Tên gọi của văn bản 

17.  
Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND 

ngày 07/4/2023 

Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động 

làm việc tại Cơ sở quản lý người cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh 

Cà Mau 

18.  
Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND 
ngày 14 /7/2023 

Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học 

phí đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 

19.  
Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2023 

Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 

20.  
Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND 
ngày 10/10/2023 

Về chính sách hỗ trợ các hãng hàng không khai thác đường bay đến tỉnh Cà 

Mau 

21.  
Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND 

ngày 10/10/2023 

Bổ sung một số điều của Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quy định nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ 

tục, mẫu hồ sơ thực hiện phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, phát 

triển sản xuất cộng đồng, phát triển sản xuất theo nhiệm vụ thuộc các chương 
trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 

22.  
Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND 

ngày 10/10/2023 
Quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ thực hiện cai nghiện ma túy và 

quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
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STT 

Tên loại,  
số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 
 

Tên gọi của văn bản 

23.  
Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND 

ngày 10/10/2023 
Ban hành chính sách khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức thôi 

việc trước tuổi nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

24.  
Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2023 
Quy định chính sách hỗ trợ giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

25.  
Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND 

ngày 09/10/2024 

Sửa đổi khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 10/10/2023 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quy định chức danh và một số chế độ, 

chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn 

và ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

26.  
Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐND 

ngày 10/10/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 24/2023/NQ-HĐND ngày 
10/10/2023 của HĐND tỉnh Cà Mau ban hành chính sách khuyến khích  đối 

với cán bộ, công chức, viên chức thôi việc trước tuổi nghỉ hưu 

27.  
Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2024 

Về việc quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản các nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước đối với nguồn kinh phí 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng 

hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Bạc Liêu 

28.  
Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2024 

Về việc quy định thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm các hoạt động 

ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn 

ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu 
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STT 

Tên loại,  
số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 
 

Tên gọi của văn bản 

29.  
Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2024 
Ban hành Quy định thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh 

Bạc Liêu 

30.  
Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐND 
ngày 20/02/2025 

Bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 

7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh “quy định các khoản thu dịch vụ phục 

vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập 

trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu” 

31.  
Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND 

ngày 28/04/2025 
Quy định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện chính 

sách đầu tư trong lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

32.  
Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐND 

ngày 02/6/2025 
Quy định thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng thuộc sở hữu toàn dân 

trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

33.  
Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐND 

ngày 03/6/2025 

Quy định mức hỗ trợ kinh phí xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối 

với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bạc 

Liêu 

 


